
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:       /STP-VP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng 6 năm 2026 

V/v đề nghị báo cáo công tác tư pháp 

trên Hệ thống báo cáo thống kê ngành 

Tư pháp kỳ 6 tháng đầu năm 2026 

 

                        
     Kính gửi: 

 

 

- Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; 

- Các tổ chức hành nghề: công chứng; luật sư; 

- UBND các xã, phường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 3578/BTP-VP ngày 25/5/2026 của Bộ Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 

công tác 06 tháng cuối năm 2026, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan như 

kính gửi báo cáo công tác tư pháp trên Hệ thống báo cáo thống kê ngành Tư pháp 

kỳ sơ bộ năm 2026 (số liệu từ ngày 01/01/2026-31/5/2026), cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và nội dung báo cáo 

1.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh: thực hiện báo cáo 

thống kê số liệu theo Danh mục 1 ban hành kèm theo Công văn này. 

1.2. Các Sở, ban, ngành tỉnh: thực hiện báo cáo thống kê số liệu theo Danh 

mục 2 ban hành kèm theo Công văn này.  

1.3. Các Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý: thực hiện báo 

cáo thống kê số liệu theo Danh mục 3 ban hành kèm theo Công văn này. 

1.4. Các tổ chức hành nghề công chứng; luật sư: thực hiện báo cáo thống 

kê số liệu theo Danh mục 4 ban hành kèm theo Công văn này. 

1.5. Các UBND xã, phường: thực hiện báo cáo thống kê số liệu theo Danh 

mục 5 ban hành kèm theo Công văn này. 

 1.6. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 - Chủ động đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan gửi báo cáo số 

liệu thống kê theo quy định tại Thông tư số 17/2025/TT-BTP. 

 - Truy cập Phần mềm, tiếp nhận báo cáo và tiến hành cập nhật số liệu báo 

cáo của các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có) tương ứng với các biểu báo cáo 

thuộc lĩnh vực được giao theo theo Danh mục 6 ban hành kèm theo Công văn này . 

2. Hình thức gửi báo cáo 

Báo cáo được gửi về Sở Tư pháp qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời gửi file định dạng Word hoặc Excel đến địa chỉ 



2 

 

email: stp@bacninh.gov.vn. Đối với các cơ quan đã được cung cấp tài khoản1 sẽ 

thực hiện báo cáo trực tiếp trên Hệ thông báo cáo thống kê ngành Tư pháp thông 

qua đường link: https://baocaothongke.moj.gov.vn/  

3. Thời hạn báo cáo  

Đề nghị các cơ quan, tổ chức hoàn thiện và gửi báo cáo về Sở Tư pháp chậm 

nhất ngày 15/6/2026; các phòng, đơn vị thuộc Sở hoàn thiện báo cáo và gửi duyệt 

trên Hệ thống chậm nhất ngày 17/6/2026. 

 Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí 

Trịnh Bình An, chuyên viên Văn phòng Sở qua số điện thoại hoặc Zalo cá nhân: 

0983172015./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
Trương Minh Thắng 

 

 

 

                                           
1 gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc nhà nước Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Sở Nội vụ, Sở Xây 

dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

https://baocaothongke.moj.gov.vn/


SỞ TƯ PHÁP BẮC NINH 
 

DANH MỤC 1 

Biểu mẫu thống kê do các Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh thực hiện 
 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 
Đơn vị nhận 

báo cáo 

Thời hạn 

báo cáo 

1 
04b/TP/PBGDPL 

 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật tại cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, doanh 

nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh 

quản lý 

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tỉnh 
Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

Tổng số: 01 biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SỞ TƯ PHÁP BẮC NINH 
 

DANH MỤC 2 

Biểu mẫu thống kê do các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh thực hiện 
 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 
Đơn vị nhận 

báo cáo 

Thời hạn 

báo cáo 

1 
04b/TP/PBGDPL 

 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật tại cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, doanh 

nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh 

quản lý 

Ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Sở Tư pháp 
Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

2 21a/TP/HTPLDN 

Kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

Ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Sở Tư pháp 
Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

Tổng số: 02 biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SỞ TƯ PHÁP BẮC NINH 
 

DANH MỤC 3 

Biểu mẫu báo cáo thống kê do Doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản lý thực hiện 

 

 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 
Đơn vị nhận 

báo cáo 

Thời hạn 

báo cáo 

1 
04b/TP/PBGDPL 

 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật tại cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 

doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp 

tỉnh quản lý 

Doanh nghiệp nhà nước do 

UBND cấp tỉnh quản lý 
Sở Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
15/6/2026 

 Tổng số: 01 biểu 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SỞ TƯ PHÁP BẮC NINH 

 

DANH MỤC 4 

Biểu mẫu thống kê do các tổ chức hành nghề công chứng; luật sư thực hiện 

 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

Đơn vị 

nhận báo 

cáo 

Thời hạn 

báo cáo 

1 10a/TP/CC 
Tổ chức và kết quả hoạt động của tổ 

chức hành nghề công chứng 

Phòng công chứng/Văn phòng 

công chứng 
Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

2 11a/TP/LSTN 
Số luật sư và kết quả hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư 

Văn phòng Luật sư/Công ty 

Luật 
Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

Tổng số: 02 biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SỞ TƯ PHÁP BẮC NINH 

 
 

DANH MỤC 5 

Biểu mẫu do UBND các xã, phường thực hiện 

 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

Đơn vị 

nhận báo 

cáo 

Thời hạn 

báo cáo 

1 01a/TP/TĐ-BH 

Số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL), số TTHC được thẩm định; 

số VBQPPL được ban hành, được lồng 

ghép vấn đề bình đẳng giới tại cấp xã 

UBND các xã, phường Sở Tư pháp 
Chậm 

nhất ngày 

15/6/2026 

2 04a/TP/PBGDPL 
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật trên địa bàn xã/phường/đặc khu 
UBND các xã, phường Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

3 05b/TP/HGCS 
Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn xã/phường/đặc khu 
UBND các xã, phường Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

4 08a/TP/CNTN 

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong 

nước tại ủy ban nhân dân (UBND) cấp 

xã 

UBND các xã, phường Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 



 

  

5 09a/TP/CT 
Kết quả chứng thực tại ủy ban nhân dân 

(UBND) cấp xã 
UBND các xã, phường Sở Tư pháp 

Chậm 

nhất ngày 
15/6/2026 

 Tổng số: 05 biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SỞ TƯ PHÁP BẮC NINH 

 
 

DANH MỤC 6 

Biểu mẫu do các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện 

 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 
Đơn vị nhận 

báo cáo 

Thời hạn báo 

cáo 

1.  01b/TP/TĐ 

Số Dự thảo VBQPPL được thẩm 

định; Số Dự thảo VBQPPL được 

thẩm định có đánh giá tác động giới; 

Số TTHC tại Dự thảo VBQPPL được 

thẩm định trên địa bàn tỉnh/thành phố 

Phòng Công tác văn bản Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 

17/6/2026 

2.  01c/TP/BH-TĐG 

Số VBQPPL được ban hành; Số 

VBQPPL ban hành có đánh giá tác 

động giới trên địa bàn tỉnh/thành phố 

Phòng Công tác văn bản Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

3.  02a/TP/KTTTQ 

Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo 

thẩm quyền trên địa bàn tỉnh/thành 

phố 

Phòng Công tác văn bản Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

4.  04c/TP/PBGDPL 
Kết quả công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh/thành phố 
Phòng Phổ biến và TDTHPL Bộ Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

5.  
05c/TP/HGCS-

TCPL 

Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở; số 

xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn tỉnh/thành 

phố 

Phòng Phổ biến và TDTHPL Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 

17/6/2026 



 

  

6.  08b/TP/CNTN 
Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong 

nước trên địa bàn tỉnh/thành phố 
Phòng Hành chính tư pháp Bộ Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

7.  08c/TP/CNTN 

Kết quả giải quyết cho trẻ em Việt 

Nam làm con nuôi nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh/thành phố 

Phòng Hành chính tư pháp Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

8.  09b/TP/CT 
Kết quả chứng thực trên địa bàn 

tỉnh/thành phố 
Phòng Hành chính tư pháp Bộ Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

9.  10b/TP/CC 
Số tổ chức và kết quả hoạt động công 

chứng trên địa bàn tỉnh/thành phố 
Phòng Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

10.  11b/TP/LSTN 

Số tổ chức và kết quả hoạt động của 

các tổ chức hành nghề luật sư trên địa 

bàn tỉnh/thành phố 

Phòng Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

11.  11c/TP/LSTN 

Kết quả hoạt động cấp chứng chỉ 

hành nghề luật sư trên địa bàn 

tỉnh/thành phố 

Phòng Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 

17/6/2026 



 

  

12.  15a/TP/TGPL  
Số lượt người đã được trợ giúp pháp 

lý 

Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước  
Bộ Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

13.  15b/TP/TGPL  Số vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) 
Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước 
Bộ Tư pháp 

Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

14.  21b/TP/HTPLDN 

Kết quả triển khai công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tại UBND cấp tỉnh 

Phòng Phổ biến và TDTHPL Bộ Tư pháp 
Chậm nhất 

ngày 
17/6/2026 

 Tổng số: 14 biểu 
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